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SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT 
ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI  

TRỰC TIẾP 

ĐIỆN 
THOẠI  
NỘI BỘ 

SỐ 
PHÒNG ĐỊA CHỈ 

TỔNG ĐÀI 39 300 210 
39 300 543 

101 
555 

101 
97 Võ Văn Tần, Quận 

3 

BẢO VỆ 39 300 258 500 005  - nt - 

VP. ĐOÀN TN - HỘI SV 39 300 154 700 003  - nt - 

BAN THANH TRA 39 306 866 108 108  - nt - 

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC 39 300 086 304 304  - nt - 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 39 303 354 
39 300 208 

211 
212 

211 
212 

 - nt - 

KHOA KINH TẾ 39 307 172 203 203  - nt - 

KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN 39 300 948 312 312  - nt - 

KHOA  TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 39 303 611 210 
209 
210 

 - nt - 

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 39 333 403 204 204  - nt - 

KHOA NGOẠI NGỮ 39 300 949 311 311  - nt - 

KHOA ĐÔNG NAM Á HỌC 39 300 853 201 201  - nt - 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 39 301 168 202 202  - nt - 

KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI 39 300 951 
39 304 471 

301 
302 

301 
302 

 - nt - 

BAN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 39 307 533 303 303  - nt - 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ 39 300 077 105 105  - nt - 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 39 302 146 200 
006 
009 

 - nt - 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ - NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC 39 306 539 122 107B  - nt - 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 39 307 696 
39 300 072 

123 
600 

107C 
006 

 - nt - 

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 39 300 947 206 206  - nt - 
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THƯ VIỆN 39 300 209 540 504  - nt - 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & TƯ VẤN DU HỌC 39 301 315 314 310  - nt - 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ 
TOÁN 39 300 255 205 205  - nt - 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ 39 300 076 215 215  - nt - 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA 39 300 155 501 005  - nt - 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG 
TIN 

39 300 078 
39 300 950 

102 
103 

102 
103 

 - nt - 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 39 300 952 100 001  - nt - 

TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG 35 102 259 - - 116 Đinh Tiên Hoàng 

TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC 02 MAI THỊ LƯU 38 242 599 - - 02 Mai Thị Lựu 

TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC 11 ĐOÀN VĂN BƠ 39 401 332 - - 11 Đoàn Văn Bơ 

TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC 448B NGUYỄN TẤT 
THÀNH 35 392 568 - - 

448B Nguyễn Tất 
Thành 

TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC 511 AN DƯƠNG 
VƯƠNG 38 779 621 - - 

511 An Dương 
Vương 

TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC 38 TRẦN KHÁNH DƯ 39 120 947 - - 38 Trần Khánh Dư 

TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC 116 ĐINH TIÊN 
HOÀNG 38 412 458 - - 116 Đinh Tiên Hoàng 

TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC 465 NƠ TRANG 
LONG 35 540 064 - - 465 Nơ Trang Long 

TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC NGÔ TẤT TỐ   - - 37/3 Ngô Tất Tố 

TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC  CƠ SỞ 3 BÌNH 
DƯƠNG 

06503822456 
06503840080 
06503828631 

- - 
68 Lê Thị Trung, TX 

Thủ Dầu Một, BD 

TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC CƠ SỞ 5 NINH HÒA 0583643080 - - 
Thị trấn Ninh Hoà  
- Tỉnh Khánh Hoà 

TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC 97 VÕ VĂN TẦN 39 300 210 - - 97 Võ Văn Tần 

 

 


